
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÃ TỰ CÔNG BỐ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC  

Từ ngày 01/10/2024 đến nay (đang cập nhật) 

STT Cơ sở công bố 
Người đứng đầu 

cơ sở 

Ngày nộp hồ 

cơ công bố 
Tiêu chuẩn ASTH 

1 

Phòng xét nghiệm Medlatec Cẩm Lệ - Đà Nẵng số 3 - Thuộc 

Công ty TNHH Medlatec Việt Nam 

(Lô 31 B1 -130 GDD2 Khu đô thị sinh thái ven hồ sông Hòa 

Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng) 

Trương Thị Xuân 

Bình 
28/10/2024 Cấp II 

2 

Cơ sở xét nghiệm Y khoa Hi – Lab 

(1116 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng) 

Trần Nguyễn Hải 

Yến 
30/10/2024 Cấp I 

3 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng 

(118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng) 

Nguyễn Đại Vĩnh 27/11/2024 Cấp II 

4 
Phòng Xét nghiệm - Trung tâm Xét nghiệm Chẩn đoán Y 

khoa kỹ thuật cao VSK Đà Nẵng 
Vũ Thị Hồng Vân 25/3/2024 Cấp I 

5 

Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Medilab Đà Nẵng\ 

(86 Hải Phòng, phường Thạch Thanh, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng) 

Trương Thị Bích 

Ngọc 
04/4/2025 Cấp II 



6 

Phòng xét nghiệm 108 Hải Phòng 

(108 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

 thành phố Đà Nẵng) 

Trần Thị Ngọc 

Tuệ 
16/4/2025 Cấp I 

7 

Phòng khám đa khoa Trustcare Đà Nẵng 

(02 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng) 

Phan Thị Thiên 

Lý 
06/5/2025 Cấp II 

8 

Phòng Xét nghiệm Y khoa An Thịnh  

(82 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng) 

Trần Thị Thanh 

Thanh 
13/6/2025 Cấp II 

9 

Phòng khám đa khoa Trung tâm Bác sỹ Gia đình Cẩm Lệ 

(438 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng) 

Trần Bằng Hải 14/8/2025 Cấp II 

10 

Phòng khám Đa khoa Phước An   

(104 Hoàng Văn Thụ, phường Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng) 

Nguyễn Thị 

Phòng 
05/9/2025 Cấp I 

11 

Phòng khám đa khoa Trí Tâm thuộc Công ty TNHH Y khoa 

Trí Tâm 

(Địa chỉ: Khu dân cư khối 5, phường Điện Bàn,, thành phố Đà 

Nẵng) 

Tô Đình Phong 29/9/2025 Cấp I 

12 

Phòng khám đa khoa quốc tế Đông Phương  

(Địa chỉ:142 Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng) 

Nguyễn Hữu 

Đông 
13/10/2025 Cấp I 



13 

Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt thành phố Đà Nẵng 

(Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng) 

Nguyễn Quang 

Hải 
20/10/2025 Cấp I 

14 

Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh 

(Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, phường Điện Bàn Đông, 

thành phố Đà Nẵng) 

Nguyễn Thanh 

Tâm 
22/10/2025 Cấp II 

15 

Phòng khám đa khoa Nhân Tâm thuộc Công ty TNHH MTV 

Nhân Tâm Medic. 

(892 Trần Thủ Độ, Khối Phố Cổ An Tây, phường Điện Bàn 

Đông, thành phố Đà Nẵng) 

Trần Hồ Yến 

Trang 
04/11/2025 Cấp I 

16 

Phòng khám đa khoa Tâm Tính thuộc Công ty TNHH Tâm 

Tính Medic 

(Địa chỉ: thôn Cang Tây, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng) 

Nguyễn Quốc 

Tuấn 
07/11/2025 Cấp I 

17 

Phòng khám đa khoa Hữu Phước  

thuộc Công ty TNHH PKĐK Hữu Phước Medic Quảng Đà 

(Địa chỉ: thôn Hương An Đông, xã Xuân Phú, thành phố Đà 

Nẵng) 

 

Hà Nhật Hoàng 10/11/2025 Cấp I 

18 

Phòng khám đa khoa Tâm Tính Hiệp Đức 

thuộc Công ty TNHH MTV PKĐK Tâm Tính HĐ 

(Địa chỉ: Khối phố An Đông, xã Hiệp Đức, thành phố Đà 

Nẵng) 

Hồ Tâm Tính 11/11/2025 Cấp I 

19 

Phòng khám đa khoa Hải Vân 

(Địa chỉ: 209A Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng) 

Bạch Sỹ Minh 25/11/2025 Cấp I 



20 

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam 

(Địa chỉ: Khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước, thành phố 

Đà Nẵng) 

 

Võ Văn Chính 25/11/2025 Cấp II 

21 

Phòng xét nghiệm Medlatec số 3 – Hòa Xuân, Đà Nẵng - 

Thuộc Công ty TNHH Medlatec Việt Nam 

(Địa chỉ: 21 Thái Văn Lung, phường Hòa Xuân, thành phố Đà 

Nẵng) 

Lê Thị Thanh 

Xuân 
28/11/2025 Cấp II 

22 

Phòng khám đa khoa Bình An Khu Công nghiệp -  

thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An Khu 

Công nghiệp 

(Địa chỉ: Khối phố Viêm Trung, phường Điện Bàn Đông, 

thành phố Đà Nẵng) 

Lê Phạm Thùy 

Oanh 
28/11/2025 Cấp I 

23 

Phòng khám đa khoa Hồng Phúc 

(Địa chỉ: 58 - 60 Nguyễn Du, phường Bàn Thạch, thành phố Đà 

Nẵng) 

Phạm Thế Vĩnh 02/12/2025 Cấp II 

24 

Phòng khám đa khoa Bình An  

thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An  

(Địa chỉ: Tổ dân phố Cang Tây, xã Quế Sơn, thành phố Đà 

Nẵng) 

Lê Phạm Thùy 

Oanh 
02/12/2025 Cấp I 

25 

Phòng khám đa khoa Đoàn Thung thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa bác sĩ Đoàn Thung 

(Địa chỉ: 100 Hùng Vương, xã Đại Lộc, thành phố Đà 

Nẵng) 

Phạm Ngọc Tâm 08/12/2025 Cấp I 



26 

Phòng khám đa khoa Minh Trí 

(Địa chỉ: 115 Lý Thường Kiệt, phường Hội An, thành phố 

Đà Nẵng) 

Hà Huy Đức 10/12/2025 Cấp I 

27 

Phòng khám đa khoa Trọng Nhân thuộc Công ty Cổ phần 

Phòng khám đa khoa Trọng Nhân - Quảng Nam 

(Địa chỉ: 425 Tiểu La, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) 

 

Thủy Châu Thảo 22/12/2025 Cấp I 

 


